ÔN TẬP GIỮA KỲ 2

Câu 1: Để giải quyết bài toán Quản lí tài chính gia đình, em nên sử dụng phần mềm nào?

A. Phần mềm bảng tính.


B. Phần mềm soạn thảo văn bản.

C. Phần mềm chỉnh sửa ảnh.

D. Phần mềm tạo bài trình chiếu.

Câu 2: Tên của phần mềm bảng tính là:

A. Microsoft PowerPoint.


B. Microsoft Word.

C. Microsoft Excel.



D. Microsoft OneNote.

Câu 3: Tệp bảng tính có phần mở rộng là gì?

A. .docx.

B. .pptx.

C. .xml.

D. xlsx.

Câu 4: Nếu vùng dữ liệu chứa danh sách là F3:F12 thì địa chỉ vùng ở ô Source sẽ có dạng như thế nào?
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A. =F3:F12.

B. F3:F12.

C. =F3:F12.

D. F3:F12.

Câu 5: Hàm nào trong Excel dùng để đếm số ô tính trong vùng dữ liệu thoả mãn điều kiện?

A. COUNT.

B. SUMIF.

C. COUNTIF.

D. INDEX.

Câu 6: Công thức chung của hàm COUNTIF là:

A. COUNTIF(range, criteria).

B. =COUNTIF(criteria, range).

C. COUNTIF(criteria, range).

D. =COUNTIF(range, criteria).

Câu 7: Hàm nào trong Excel dùng để tính tổng giá trị của những ô thoả mãn một điều kiện nào đó?

A. SUM.

B. COUNTIF.

C. IF.

D. SUMIF.

Câu 8: Công thức chung của hàm SUMIF là:

A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).

B. =SUMIF(range, [sum_range], criteria).

C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).

D. =SUMIF(criteria, range, [sum_range]).

Câu 9: Hàm nào trong Excel dùng để kiểm tra điều kiện và trả về một giá trị khi điều kiện đó đúng và một giá trị khác nếu điều kiện đó sai?

A. COUNTIF.

B. SUMIF.

C. IF.

D. CHECK.

Câu 10: Công thức chung của hàm IF là:

A. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).

B. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).

C. =IF([value_if_true], [value_if_false], logical_test).

D. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).

Câu 11: Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?

A. Quy tắc 50-50.

B. Quy tắc 50-30-20.

C. Quy tắc 50-20-30.

D. Quy tắc 20-30-50.

Câu 12: Công thức =Chi tiêu!E14 tham chiếu đến cái nào?

A. Vùng dữ liệu bắt đầu từ ô E14 của trang tính Chi tiêu.

B. Vùng dữ liệu kết thúc ở ô E14 của trang tính Chi tiêu.

C. Ô E14 của trang tính hiện tại.

D. Ô E14 của trang tính Chi tiêu.

Câu 13: Công thức nào sau đây có tham chiếu đến địa chỉ ở một trang tính khác?

A. =Sheet1?A2

B. =Sheet1!A2

C. =Thu nhập.A2

D. =Thu nhập,A2

Câu 14: Trên mỗi trang tính Quy 1, Quy 2, Quy 3 và Quy 4, ô B4 chứa dữ liệu doanh thu của mỗi cửa hàng. Công thức nào sau đây đúng để tính tổng doanh thu cả năm của các cửa hàng ở ô B4 của trang tính Tổng hợp?

A. =Quy 1?E1+Quy 2?E1+Quy 3?E1+Quy 4?E1

B. =Quy 1 E1+Quy 2 E1+Quy 3 E1+Quy 4 E1

C. =SUM(Quy 1!E1, Quy 2!E1, Quy 3!E1, Quy 4!E1)

D. =SUM(Quy 1?E1+ Quy 2?E1+ Quy 3?E1+ Quy 4?E1)

Câu 15: Số tiền chênh lệch giữa thu và chi được thể hiện bằng giá trị gì?

A. Giá trị NET.

B. Giá trị NTE.

C. Giá trị TEN.

D. Giá trị ENT.

Câu 16: Để tạo biểu đồ cột hiển thị trực quan giá trị thu và chi, em cần chọn dải lệnh nào sau đây?

A. Data.

B. View.

C. Insert.

D. Formulas.

Câu 17: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số criteria có ý nghĩa gì?

A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.

B. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi range.

C. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.

D. Điều kiện xác thực dữ liệu để tạo bảng tính.

Câu 18: Trong công thức chung của COUNTIF, tham số range có ý nghĩa gì?

A. Số lượng các ô tính thoả mãn điều kiện kiểm tra.

B. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.

C. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi criteria.

D. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.

Câu 19: Trong công thức chung của SUMIF, tham số sum_range có ý nghĩa gì?

A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.

B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.

C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.

D. Điều kiện kiểm tra.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Giá trị NET là số tiền chênh lệch giữa thu và chi.

B. Có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu và chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lí tài chính gia đình được dễ dàng và hiệu quả.

C. Giá trị NET lớn sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.

D. Giá trị NET nhỏ sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.

Câu 21: Công thức tính để đếm số ô trong vùng E4:E11 chứa giá trị số khác giá trị trong ô C5 là:

A. =COUNTIF(E4:E11,"#"&C5)

B. =COUNTIF(E4:E11,"!="&C5)

C. =COUNTIF(E4:E11,"≠"&C5)

D. =COUNTIF(E4:E11,"<>"&C5)

Câu 22: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A7:A20 chứa từ có đúng 3 kí tự và kết thúc bằng “an” là:

A. =COUNTIF(A7:A20,"*an").

B. =COUNTIF(A7:A20,"?an").

C. =COUNTIF(A7:A20,"_an").

D. =COUNTIF(A7:A20," an").

Câu 23: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng E2:E10 với các ô tương ứng trong vùng A2:A10 có giá trị lớn hơn giá trị tại ô B6 là:

A. =SUMIF(A2:A10,“>” & B6,E2:E10).

B. =SUMIF(A2:A10,“>B6”,E2:E10).

C. =SUMIF(A2:A10,“>” + B6,E2:E10).

D. =SUMIF(E2:E10,“>” & B6,A2:A10).

Câu 24: Công thức tính tổng các giá trị trong vùng F1:F12 với các ô tương ứng trong vùng A1:A12 có giá trị bằng 100000 là:

A. =SUM(A1:A12,100000,F1:F12).
B. =SUMIF(A1:A12,10000,F1:F12).

C. =SUMIF(A1:A12,100000,F1:F12).
D. =SUMIF(F1:F12,100000,A1:A12).
Câu 25: Cú pháp của hàm IF trong bảng tính là:

A. =IF(vùng_dữ_liệu, điều_kiện, giá_trị_đúng)

B. =IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)

C. =IF(điều_kiện, giá_trị_sai, giá_trị_đúng)

D. =IF(logical_test, value_if_true)

Câu 26: Trong hàm IF, "logical_test" là gì?

A. Một giá trị số bất kỳ.

B. Một biểu thức logic trả về kết quả TRUE hoặc FALSE.

C. Một chuỗi văn bản thông báo lỗi.

D. Một vùng dữ liệu cần tính tổng.

II. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI:
Câu 1. Bảng điểm môn Toán của lớp 9A được lưu trong Excel như sau: Giáo viên muốn đếm số học sinh đạt điểm 8 trong cột B.

	A (Họ tên)
	B (Điểm)

	1. An
	7

	2. Bình
	8

	3. Chi
	9

	4. Dũng
	5

	5. Hân
	8

	6. Khoa
	6


Câu 2. Bảng phân loại hạnh kiểm học sinh lớp 9B: Giáo viên muốn đếm số học sinh có hạnh kiểm “Tốt”.

	A (Họ tên)
	B (Hạnh kiểm)

	1. An
	Tốt

	2. Bình
	Khá

	3. Chi
	Tốt

	4. Dũng
	Trung bình

	5. Hân
	Tốt

	6. Khoa
	Khá


Câu 3. Bảng theo dõi số ngày đi học của học sinh lớp 9C trong tháng: Ô D1 lưu giá trị chuẩn số ngày đi học trong tháng: 24.
Giáo viên muốn đếm số học sinh đi học đủ ngày (bằng D1), và số học sinh đi học ít hơn D1.

	A (Họ tên)
	B (Số ngày đi học)

	1. An
	22

	2. Bình
	24

	3. Chi
	20

	4. Dũng
	24

	5. Hân
	18

	6. Khoa
	24


Câu 4: Một cửa hàng tạp hóa theo dõi doanh thu hàng ngày. Cột A là "Tên hàng", cột B là "Loại hàng" (Thực phẩm, Đồ dùng), cột C là "Thành tiền". Chủ cửa hàng muốn tính tổng tiền của các mặt hàng thuộc loại "Thực phẩm".

a) Hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện.   

b) Tham số "sum_range" (vùng tính tổng) trong công thức này sẽ là cột A (Tên hàng).  

c) Công thức đúng để tính tổng tiền thực phẩm (vùng từ dòng 2 đến 10) là =SUMIF(B2:B10, "Thực phẩm", D2:D10).  

d) Nếu trong cột B có một số ô bị nhập thừa khoảng trắng (ví dụ: " Thực phẩm" hoặc "Thực phẩm "), công thức =SUMIF(B2:B10,"Thực phẩm",C2:C10) có thể cho kết quả sai (thiếu), và cần chuẩn hóa dữ liệu (xóa khoảng trắng) trước khi tính tổng.

Câu 5. Bảng doanh thu bán hàng theo loại sản phẩm: Cần tính tổng doanh thu của các mặt hàng loại “Học tập”.

	A (Mặt hàng)
	B (Loại)
	C (Doanh thu)

	1. Bút mực
	Văn phòng
	500000

	2. Vở kẻ
	Học tập
	300000

	3. Bút chì
	Học tập
	200000

	4. Kẹp giấy
	Văn phòng
	150000

	5. Thước
	Học tập
	250000


Câu 6. Bảng theo dõi tiền điện của 6 hộ gia đình: Ở ô E1, người ta nhập giá trị 100 (kWh). Cần tính tổng tiền phải trả của các hộ có số kWh lớn hơn E1.

	A (Hộ)
	B (Số kWh)
	C (Tiền phải trả)

	1. Hộ 1
	120
	240000

	2. Hộ 2
	80
	160000

	3. Hộ 3
	150
	300000

	4. Hộ 4
	60
	120000

	5. Hộ 5
	200
	400000

	6. Hộ 6
	90
	180000


Câu 7. Bảng điểm môn Toán lớp 9A: Quy định: Điểm từ 5 trở lên là “Đạt”, dưới 5 là “Không đạt”.  Giáo viên muốn tính kết quả ở cột C dùng hàm IF.

	A (Họ tên)
	B (Điểm)
	C (Ghi chú)

	1. An
	7,5
	

	2. Bình
	4,0
	

	3. Chi
	8,0
	

	4. Dũng
	5,0
	


d. Nếu sao chép công thức =IF(B2>=5, "Đạt", "Không đạt") từ C2 xuống C3, C4 thì:

C3 sẽ cho kết quả “Đạt” (vì B3 = 8,0). C4 sẽ cho kết quả “Đạt” (vì B4 = 5,0).

Câu 8. Bảng phân loại học sinh đăng ký câu lạc bộ: Quy ước chia nhóm: Nếu tham gia “Bóng đá” → ghi “Nhóm thể thao” ở cột C. Các câu lạc bộ khác → ghi “Nhóm khác”.

	A (Họ tên)
	B (Câu lạc bộ)
	C (Nhóm)

	1. An
	Bóng đá
	

	2. Bình
	Âm nhạc
	

	3. Chi
	Bóng đá
	

	4. Dũng
	Mỹ thuật
	


c. Nếu viết công thức:
=IF(B2=Bóng đá, "Nhóm thể thao", "Nhóm khác")
(không dùng dấu ngoặc kép cho Bóng đá), thì Excel vẫn hiểu điều kiện đúng.

d. Nếu nhập công thức đúng tại C2: =IF(B2="Bóng đá", "Nhóm thể thao", "Nhóm khác")
rồi sao chép xuống C3, C4, thì kết quả là:

C2: “Nhóm thể thao”
C3: “Nhóm thể thao”
C4: “Nhóm khác”

III. TỰ LUẬN

Câu 1: a) Hãy trình bày cú pháp của hàm COUNTIF trong Excel.
b) Nêu ý nghĩa của từng đối số trong hàm COUNTIF.
c) Cho ví dụ một công thức COUNTIF cụ thể và giải thích ngắn gọn công thức đó.
Câu 2: Em hãy nêu ý nghĩa và cú pháp của hàm IF trong bảng tính. Lấy một ví dụ thực tế về việc sử dụng hàm IF để xếp loại "Khen thưởng" cho học sinh có điểm tổng kết từ 9.0 trở lên, ngược lại để trống.

Câu 3: Cho bảng dữ liệu điểm kiểm tra môn Toán của một lớp như sau:

· Vùng A2:A20: Họ và tên học sinh.

· Vùng B2:B20: Điểm kiểm tra 15 phút.

· Vùng C2:C20: Điểm kiểm tra 1 tiết.

Em hãy viết công thức để:
a) Đếm xem có bao nhiêu học sinh đạt điểm kiểm tra 15 phút bằng 8.
b) Tính tổng điểm kiểm tra 1 tiết của những học sinh có điểm kiểm tra 15 phút bằng 8.

a. Công thức: =COUNTIF(B2:B7, 8) dùng để đếm số ô có giá trị 8 trong vùng B2:B7.


b. Trong hàm =COUNTIF(B2:B7, 8), đối số thứ nhất là điều kiện, đối số thứ hai là vùng đếm.


c. Nếu giáo viên muốn đếm số học sinh có điểm lớn hơn 7, có thể dùng công thức:�=COUNTIF(B2:B7, ">7").


d. Để đếm số học sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 6, công thức =COUNTIF(B2:B7, "<=6") sẽ cho kết quả đúng.








a. Công thức =COUNTIF(B2:B7, "Tốt") dùng để đếm số ô có nội dung đúng bằng “Tốt” trong cột B.


b. Khi sử dụng COUNTIF với điều kiện là văn bản, không cần đặt điều kiện trong dấu ngoặc kép, nên viết =COUNTIF(B2:B7, Tốt).


c. Nếu trong một số ô cột B ghi “tốt” (chữ thường) và một số ô ghi “Tốt” (chữ hoa chữ thường khác nhau), thì =COUNTIF(B2:B7, "Tốt") chỉ đếm các ô có nội dung “Tốt” phân biệt hoa thường.


d. Để đếm số học sinh có hạnh kiểm là “Khá” hoặc “Tốt”, có thể dùng hai hàm COUNTIF rồi cộng lại, ví dụ:�=COUNTIF(B2:B7, "Tốt") + COUNTIF(B2:B7, "Khá").








a. Công thức =COUNTIF(B2:B7, 24) dùng để đếm số học sinh đi học đủ 24 ngày.


b. Để đếm số học sinh đi học đủ số ngày ghi ở ô D1, có thể viết: =COUNTIF(B2:B7, D1).


c. Để đếm số học sinh đi học ít hơn chuẩn ở ô D1, có thể dùng công thức:�=COUNTIF(B2:B7, "<"&D1).


d. Nếu muốn đếm số học sinh đi học ít hơn hoặc bằng 20 ngày, một cách viết đúng là: =COUNTIF(B2:B7, "<=20").








a. Công thức =SUMIF(B2:B6, "Học tập", C2:C6) dùng để tính tổng doanh thu của các mặt hàng loại “Học tập”.


b. Trong công thức =SUMIF(B2:B6, "Học tập", C2:C6), vùng B2:B6 là vùng điều kiện (xét loại hàng), còn C2:C6 là vùng tính tổng (doanh thu).


c. Nếu ghi điều kiện là văn bản mà không dùng dấu ngoặc kép, ví dụ =SUMIF(B2:B6, Học tập, C2:C6), Excel vẫn hiểu đây là điều kiện “Học tập”.


d. Kết quả của công thức =SUMIF(B2:B6, "Học tập", C2:C6) với dữ liệu trên là 750000.








a. Công thức =SUMIF(B2:B7, ">100", C2:C7) dùng để tính tổng tiền phải trả của các hộ có số kWh lớn hơn 100.


b. Nếu muốn sử dụng giá trị trong ô E1 làm ngưỡng so sánh, có thể viết:�=SUMIF(B2:B7, ">"&E1, C2:C7).


c. Công thức =SUMIF(B2:B7, >E1, C2:C7) (không dùng dấu ngoặc kép và dấu &) là cách viết đúng để so sánh với giá trị trong E1.


d. Với dữ liệu đã cho, kết quả của công thức  =SUMIF(B2:B7, ">"&E1, C2:C7) là 940000.








a. Cú pháp tổng quát của hàm IF là: =IF(điều_kiện, giá_trị_nếu_đúng, giá_trị_nếu_sai).


b. Để ghi kết quả “Đạt” hoặc “Không đạt” cho học sinh ở dòng 2, có thể dùng công thức tại C2:�=IF(B2>=5, "Đạt", "Không đạt").


c. Trong công thức =IF(B2>=5, "Đạt", "Không đạt"), nếu B2 = 4 thì ô C2 sẽ nhận giá trị “Đạt”.








a. Tại ô C2, một công thức phù hợp là:�=IF(B2="Bóng đá", "Nhóm thể thao", "Nhóm khác").


b. Khi sử dụng hàm IF với điều kiện là văn bản (như “Bóng đá”), ta phải đặt chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép.











